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1. Tham quyén cap phép chuyén tir SG Cong Thuong sang Uy ban nhan dan cap tinh

TRUGC PAY

Sc Cong Thuong

1. S& Cong Thuang nai t6 chic kinh té c6 vén dau tu nudc ngoai dat tru s&
chinh thuc hién viéc cap, cap lai, diéu chinh, thu héi Giday phép kinh doanh.
2. S8 Cong Thuong nai t6 chirc kinh té ¢6 von dau tu nudc ngoai dat co s&
ban lé thuc hién viéc cap, cap lai, diéu chinh, gia han, thu hoi Gidy phép lap

cG sq ban lé.

Can cu: Diéu 8.1 va 8.2 Nghi dinh 09/2018/Nb-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com -

039 969 0012

TU 18/10/2026

Uy ban nhan dan cap tinh

1. S&-Eémg—TFhtreng Uy ban nhan dan cap tinh ngi t6 chic kinh t& c6 von
dau tu nudc ngoai dat tru s& chinh thuc hién viéc cap, cap lai, diéu chinh, thu
hoi Gidy phép kinh doanh.

2. S&-Eémg—Fhteng Uy ban nhan dan cap tinh ndi t6 chic kinh t& cé von
dau tu nudc ngoai dat co s& ban |é thuc hién viéc cap, cap lai, diéu chinh, gia
han, thu héi Gidy phép lap cg s ban lé.

Luu y: Uy ban nhan dan cap tinh thudng Uy quyén cho s& chuyén trach. Nhiéu kha
nang S& Cong Thuang van la nai ti€p nhan va xr ly hé sc, nhung gidy phép do Uy ban
nhan dan cap tinh cap.

Can cu: Diéu 8.1 va 8.2 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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2. B6 xin y kién B6 Cong Thuong, thay bang xin y kién B Céong an va B6 Quéc phong

TRUGC PAY TU 18/10/2026

Bo Cong Thuaong, bo quan ly nganh Bo Cong an va Bo Quoc phong

3. Co quan cap Gidy phép lay y kién BO Cong Thuong, bé quan ly nganh 3. Cd quan cap Giady phép lay y kién Bo-EongTthuongboquantynganh cla
trong cac truong hgp sau: [...] B6 Cong an va B6 Quéoc phong vé van dé an ninh quéc gia trong cac
B6 Cong Thuang va bbé quan ly nganh xem xét trén co s& quy hoach, chién trudng hgp sau: [...]

lugc phat trién nganh, tién trinh dam phan va nhu cdu mé clra thi truong cua Luu y: Hai BO tra IGi trong 14 ngay lam viéc. Chi can mot trong hai B6 khong chap
Viét Nam. thuan thi cd quan cap phép tir chéi ho sa (biéu 12.4 va 12.5).

Can cu: Diéu 8.3 va biéu 10 Nghi dinh 09/2018/ND-CP Can cu: Diéu 8.3 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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3. Cac truong hgp phai xin y kién B6 Cong an va B6 Quéc phong

TRUGC PAY

Ba trudng hgp xin y kién B6 Cong Thuong, bo
quan ly nganh

1. Cap, diéu chinh Gidy phép kinh doanh dé ban |é gao, dudng, vat pham da
ghi hinh, sach, bao, tap chi: héi B6 Cong Thuang va bé quan ly nganh.

2. Cap, diéu chinh Giay phép kinh doanh cho nhap khau va ban buén dau
m& boi tran, dich vu logistics, cho thué hang hoa, xdc tién thuong mai, trung
gian thuong mai, thuong mai dién t, dau thau hang hoéa dich vu: héi B6
Cong Thuang.

3. Cap, diéu chinh moi Gidy phép lap cd s& ban lé: héi B6 Cong Thuang.

Can cu: Diéu 8.3 Nghi dinh 09/2018/Nb-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012

TU 18/10/2026

Ba trudng hgp xin y kién B6 Cong an va Bo
Quobc phong

1. Nha dau tu dén tir nudc, vung lianh thé khéng tham gia diéu uédc
quéc té€ ma Viét Nam la thanh vién (ké ca khi kinh doanh dich vu hoac
hang hoa chua dugc cam két md cla).

2. Nha dau tu nuéc ngoai chi phéi doanh nghiép la chu quan nén tang
thuong mai dién tu trung gian, mang xa hoi thuong mai dién t, nén
tang thuong mai tich hgp thuéc nhém nén tang sé Ién.

3. Chuoi ban lé quy mé Ién: tir 100 co s6 duéi 500 m?, 50 co sé tir 500
m? dén duéi 3.000 m?, hoac 30 cc sé tur 3.000 m? tré Ién.

Gidy phép lap cd sd ban Ié thong thudng khong con phai xin y kién bo
nao.

Céan ci: Diéu 8.3 Nghi dinh 342/2026/ND-CP (dan chiéu Diéu 9.2, 9.3.b va 9.4.b)
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4. Giay to trong ho so: chi phai nop khi ce quan khong tra ciru dugc

TRUGC PAY

Nop du giay té moi truang hgp

« Dan dé nghi cap Gidy phép kinh doanh

« Ban giai trinh diéu kién cap phép, ké hoach kinh doanh va ké hoach tai

chinh

« Tai liéu cua co quan thué chirng minh khéng con ng thué quéa han
« Ban sao Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép, Gidy chiing nhan dang ky

dau tu

Can cu: Biéu 12 Nghi dinh 09/2018/ND-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com -
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TU 18/10/2026

Chi nop khi khong tra ciru dugc

7. T6 chic kinh té c6 vén dau tu nudc ngoai chi phai ndp cac tai liéu quy
dinh tai khoan 3, 4, 5 va 6 Piéu nay trong truang hgp Co quan cap Giay
phép khong du diéu kién tiép can va khai thac dugc cac tai liéu, dir liéu
c6 lién quan tai cac co sé dir liéu quoc gia va chuyén nganh.

Khoan 3, 4, 5 va 6 la tai liéu thué, ban sao Giday chirng nhan dang ky doanh
nghiép, Gidy chiing nhan dang ky dau tu va Gidy phép lap ca s& ban lé.

Quy dinh tuong ty khi diéu chinh, cap lai Gidy phép kinh doanh va véi
Gidy phép lap co sé ban le.

Can cu: Diéu 11.7 Nghi dinh 342/2026/ND-CP (tuong ty Diéu 14.4, Biéu 17.3, Diéu 25.6 va Diéu
34.3)
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5. Bo diéu kién ké hoach tai chinh khi xin Giay p

TRUGC PAY

Phai chirng minh nang luc tai chinh

b) C6 ké hoach vé tai chinh dé thuc hién hoat déng dé nghi cdp Gidy phép
kinh doanh.

HO6 so phai kem tai liéu vé tai chinh: cam két hé trg tai chinh cda cong ty me
hodc cla to churc tai chinh; bao 1anh vé nang luc tai chinh; hoac tai liéu khac
chiing minh nang luc tai chinh ctia nha dau tu.

Can cu: Diéu 9.1 va Diéu 3.16 Nghi dinh 09/2018/ND-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012

hép kinh doanh

TU 18/10/2026

Khong con yéu cau ve tai chinh
a) Diéu kién vé tiép can thi trudng tai Diéu udc quoc té€ ma Viét Nam va
nudc, vung lanh thé doé la thanh vién;

krhdoant:

b) Khong con ng thué qua han trong trudng hop da thanh lap t6 chirc kinh
té tai Viet Nam tUr 01 nam tr& |én tinh dén ngay nop hé so.

Luu y: H6 sa van phai c6 ban giai trinh ké hoach kinh doanh 05 nam theo Diéu 11.2.b,
chi phan ké hoach tai chinh va tai liéu vé tai chinh dugc bo.

Can cur: Diéu 9.1 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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6. Phai duy tri diéu

TRUGC PAY

kién tiép can

Chi xét tai thoi diém cap phép

a) Dap Ung diéu kién veé tiép can thi truong tai Diéu udc quoc té ma Viét

Nam la thanh vién.

thi truong suot qua trinh hoat dong

Nghi dinh khéng dat nghia vu duy tri diéu kién nay sau khi da dugc cap Giay

phép kinh doanh.

Can cu: Diéu 9.1.a Nghi dinh 09/2018/ND-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com -
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TU 18/10/2026

Duy tri trong suot qua trinh hoat dong

a) Diéu kién vé tiép can thi trudng tai Biéu udc qudc té ma Viét Nam va
nudc, vung lanh thé dé la thanh vién va dugc nha dau tu nudc ngoai lua
chon ap dung theo quy dinh phap luat vé dau tu. Nha dau tu nudc
ngoai phai dap irng diéu kién nay trong suot qua trinh hoat dong kinh
doanh theo quy dinh tai Nghi dinh nay tai Viéet Nam;

Luu y: Khong duy tri dugc diéu kién thi bi buéc tam nging hoat dong theo Diéu
40.1.c; qua 12 thang khong khac phuc thi bi cham dat hoat déng theo Diéu 41.1.d.

Can cur: Diéu 9.1.a Nghj dinh 342/2026/ND-CP
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7. Thai han Giay phép kinh doanh theo Giday chirng nhan dang ky doanh nghiép thay vi 05 nam nhu
trudc day

TRUGC PAY TU 18/10/2026

05 nam hoac khong c6 quy dinh Theo giay dang ky doanh nghiép

a) Thai han kinh doanh déi véi trudng hdp quy dinh tai khoan 2, 3 va 4 biéu a) Thai han kinh doanh dé6i véi truagng hgp quy dinh tai khoan 1 Diéu 9
9 Nghi dinh nay la 05 nam; Nghi dinh nay tuong Ung véi thai han ciia Gidy chirng nhan dang ky
b) Thai han kinh doanh cap lai bang thai han con lai cia Gidy phép kinh doanh nghiép (néu cé), theo quy dinh phap luat vé doanh nghiép;

doanh da dugc cap. b) Thai han kinh doanh déi véi truGng hgp quy dinh tai khoan 2, 3 va 4 biéu
Nhom nha dau tu dén tir nudc da cd cam két md cla thi trudng (khoan 1 9 Nghi dinh nay la 05 nam;

biéu 9): khong c6 quy dinh vé thai han. ¢) Thai han kinh doanh cap lai bang thai han con lai cda thgi han kinh doanh

da dudgc cap.
Luu y: Nhém nha dau tu tU nudc chua c6 cam két, hoac kinh doanh nganh nghé,

hang héa chua dugc cam két md clra, van gilr thai han 05 nam.

Can cu: Diéu 11.2 Nghi dinh 09/2018/ND-CP Can cur: Diéu 10.2 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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8. Noi dung Giay phép kinh doanh ghi thém quoc tich chu sé hiru va hang héa kinh doanh

TRUGC PAY

05 nhém noi dung

a) Tén, ma sé doanh nghiép, dia chi tru s& chinh va ngudi dai dién theo phap

luat

b) Chd s& hitu, thanh vién gép vén, c6 dong sang lap

c) Hang hdéa phan phai

d) Cac hoat dong lién quan truc ti€p dén mua ban hang héa

d) Cac néi dung khac

Can cu: Diéu 11.1 Nghi dinh 09/2018/ND-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com -
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TU 18/10/2026

06 nhom noi dung

a) Tén, ma s6 doanh nghiép, dia chi tru s& chinh va ngudi dai dién theo phap
luat

b) Chid s& hitu, thanh vién gép von, c6 déng sang lap va noi dang ky thanh
lap, quoc tich

c) Hoat dong mua ban hang héa

d) Hang héa phénphdét kinh doanh

d) Cac hoat dong lién quan truc ti€p dén mua ban hang hoa

e) Cac n6i dung khac do Co quan cap Giay phép quy dinh tai Giday phép
kinh doanh (néu co)

Can cuir: biéu 10.1 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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9. Hoat dong dai ly mua ban hang héa dugc xép vao quyén phan phoi thay vi trung gian thuong mai

TRUGC PAY

Nam trong trung gian thuong mai

h) Cung cap dich vu trung gian thuagng mai (khong loai trir hoat dong dai ly).
4. Phan phoi la cac hoat déong ban buon, ban |é, dai ly ban hang hda va
nhugng quyén thuong mai.

6. Ban budn la hoat dong ban hang héa cho thuang nhan ban budn, thuang
nhan ban |é va thuong nhan, t6 chlc khac; khong bao gém hoat déng ban
lé.

Can cur: Diéu 3.1.h, 3.4, 3.6 va 3.7 Nghi dinh 09/2018/ND-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012

TU 18/10/2026

Chuyeén han sang quyén phan phoi

d) Cung céap dich vu trung gian thugng mai, khong bao gom hoat déng dai
ly ban buon, dai ly ban lé hang héa;

6. Phan phdi la cac hoat dong ban budn, ban 1, dai ly ban hang hda va
nhugng quyén thuong mai trong linh vuc phan phéi.

8. Ban buon [...] ¢6 bao géom dai ly ban buén nhung khéng bao gém hoat
dong ban [é. 9. Ban 1é [...] c6 bao gom dai ly ban lé.

Luu y: Doanh nghiép lam dai ly ban buén, ban 1é hang hda nay xin phép theo quyén
phan phéi chir khong theo nhém dich vu trung gian thugng mai.

Can cu: Diéu 3.3.d, 3.6, 3.8 va 3.9 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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10. Tiéu chi kiém tra nhu cau kinh té giam tir 05 xuéng 04 nhém

TRUGC PAY

Can cur 05 nhom tiéu chi

a) Quy moé cua khu vuc thi truong dia ly chiu anh huéng khi cd s& ban lé
hoat dong

b) S6 lugng cac ca sd ban lé dang hoat déng trong khu vuc thi trudng dia ly
c) Tac dong tGi sy 6n dinh cla thi trudng va hoat dong kinh doanh cla cac
CG s& ban |1é, chg truyén théng trong khu vuc

d) Anh hudng t&i mat do giao thong, vé sinh méi trudng, phong chay chira
chay

d) Kha nang déng gop cho phat trién kinh té xa hoi: tao viéc lam cho lao
déng trong nudc; phat trién va hién dai héa nganh ban 1é; cai thién moi
truong va diéu kién séng clia dan cu; déng gép cho ngan sach nha nudc

Can cu: Diéu 23.2 Nghi dinh 09/2018/ND-CP

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012

TU 18/10/2026

Con 04 nhom tleu chi

Ca so du’dl 5.000

m?: xét khu vuc thi tru‘dng G cap xa phu’dng Co s6 tir 5.000 m? tré lén:
xét d cap tlnh thanh pho tru’c thuoc trung u’dng

b) Tac dong tdl su’ on dinh cua thi trerng va hoat dong kinh doanh ctia céc
cO s& ban [é, chg truyén thong; nhu cau cua khu vuc va kha nang dap irng
cua ¢ sé ban lé du kién 1ap méi

c) Kha nang dong gop: W—ﬁﬁ—dﬁﬁ—m phat trién va
hién dai héa nganh ban 1é; cai thién diéu kién séng cua dan cu—déng—gop

ehongarsachnharode

d) An ninh, trat tu, an toan xa héi cua khu vuc; an ninh bién gigi, hai
dao, khu quan su

Can cu: Diéu 22.2 Nghi dinh 342/2026/Nb-CP
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11. Bao cao hai ky moi nam thay cho mot ky

TRUGC PAY TU 18/10/2026
Mot ky, trudc ngay 31/01 Hai ky, trucc 15/01 va 15/7
Pinh ky hang nam, trudc ngay 31 thang 01, t6 chirc kinh té€ c6 vén dau tu DPinh ky hang nam, trudc ngay 3+thang6+ 15 thang 01 va ngay 15 thang
nuGc ngoai bao cao tinh hinh hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat 7, bao cao tinh hinh thuc hién cia ky bao cao nam va ky bao cao 06 thang
dong lién quan tryuc tiép dén mua ban hang héa. dau nam.
Nghi dinh khong quy dinh thgi gian chot soé liéu. Chot s6 lieu: ky nam tir 01/01 dén hét 31/12; ky 06 thang tir 01/01 dén
hét 30/6.
’ Pugc ndp trén moéi trudng dién tir cia Co sé dir liéu néu du diéu kién ap
dung.
Luu y: Khong bao cao dinh ky trong 24 thang lién ti€p la can c thu hoéi Gidy phép

kinh doanh va Gidy phép lap cd s& ban lé.

Can cu: Diéu 40.1.a Nghi dinh 09/2018/Nb-CP Can cu: Diéu 38.1.a, 38.1.c va 38.3 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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12. Thém can cif thu hoi giay phép: bi xir phat ba lan trong 12 thang

TRUGC PAY TU 18/10/2026

06 can cu thu hoi Thém can cir méi

a) Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép bi thu héi; b) Gidy chirng nhan e) Khong gui bao cao, tai liéu, giai trinh sau thai han 03 thang ké tir ngay hét
dang ky dau tu bi thu hoi; ¢) H6 sa ké khai gia mao; han theo yéu cau, trir truang hgp bat kha khang theo quy dinh cua phap
d) Ngung hoat dong qua 12 thang ma khong bao cao; d) Khdng bao cao luat;

dinh ky trong 24 thang lién ti€p; e) Khong gui bao cao, giai trinh sau 03 g) Bi xtr phat vi pham hanh chinh dén 03 [an lién tiép trong thgi gian 12
thang ké tU ngay hét han theo yéu cau. thang do vi pham noi dung hoat dong mua ban hang héa va cac hoat

dong lién quan truc tiép dén mua ban hang héa quy dinh trong Giay
phép kinh doanh.

V&i Gidy phép lap ca s& ban |é: bi xir phat dén 03 lan trong 12 thang do vi
pham ndi dung ghi trong gidy phép (diém h khoan 2 Diéu 42).

Can cu: Diéu 43.1 va 43.2 Nghi dinh 09/2018/ND-CP Can cur: Diéu 42.1 va 42.2 Nghi dinh 342/2026/ND-CP
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Quy dinh chuyén tiép va méc thgi gian

Giay phép da cap truéc 18/10/2026

T6 chirc kinh té ¢ von dau tu nudc ngoai da dugc cap Gidy phép kinh doanh, Gidy phép lap co
sd ban |é dudc tiép tuc thuc hién cac hoat déng kinh doanh da dugc cap phép, khéng phai xin
cap lai.

Piéu 44.1 Nghi dinh 342/2026/NP-CP

Dai dia chi do sap xép don vi hanh chinh

Trudng hgp thay déi dia chi tru s& chinh, dia chi co s& ban I1é theo quy dinh vé sap xép don vi
hanh chinh cap tinh, doanh nghiép dugc ti€ép tuc hoat déng theo gidy phép da cap ma khéng
phai lam thu tuc diéu chinh.

DPiéu 44.3 Nghi dinh 342/2026/ND-CP

Khi cé dé nghi diéu chinh

Lam thd tuc theo Diéu 14 va 15 (Gidy phép kinh doanh) hoac Biéu 29 va 30 (Gidy phép lap cc
sd ban |é) cia Nghi dinh 342/2026. Cd quan cap phép ghi nhan lai néi dung da dugc cap va
ghi n6i dung méi dugc chap thuan.

Piéu 44.2 Nghi dinh 342/2026/ND-CP

Ho sc da nop trudéc 18/10/2026

Giai quyét theo Nghi dinh 09/2018 va biéu 36 Nghi dinh 146/2025. H6 sa chua hgp 1é thi phai
giai trinh bé sung trong thai han khéng qua 06 thang ké tir ngay c6 van ban yéu cau; qua thdoi
han nay thi ap dung Nghi dinh 342/2026.

Piéu 44.5 Nghi dinh 342/2026/NP-CP

Can cir phap ly: Diéu 44 va biéu 45 Nghi dinh 342/2026/ND-CP. Nghi dinh c6 hiéu luc tir 18/10/2026, thay thé Nghi dinh 09/2018/ND-CP va bai bd Diéu 36 Nghi dinh 146/2025/ND-CP.

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012
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	1. Thẩm quyền cấp phép chuyển từ Sở Công Thương sang Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	TRƯỚC ĐÂY

	Sở Công Thương
	1. Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh.
	2. Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	TỪ 18/10/2026


	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	1. Sở Công Thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh.
	2. Sở Công Thương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thường ủy quyền cho sở chuyên trách. Nhiều khả năng Sở Công Thương vẫn là nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, nhưng giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.


	2. Bỏ xin ý kiến Bộ Công Thương, thay bằng xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	TRƯỚC ĐÂY

	Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành
	3. Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành trong các trường hợp sau: […]
	Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành xem xét trên cơ sở quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, tiến trình đàm phán và nhu cầu mở cửa thị trường của Việt Nam.
	TỪ 18/10/2026


	Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	3. Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về vấn đề an ninh quốc gia trong các trường hợp sau: […]
	Lưu ý: Hai Bộ trả lời trong 14 ngày làm việc. Chỉ cần một trong hai Bộ không chấp thuận thì cơ quan cấp phép từ chối hồ sơ (Điều 12.4 và 12.5).


	3. Các trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	TRƯỚC ĐÂY

	Ba trường hợp xin ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành
	1.  Cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh để bán lẻ gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo, tạp chí: hỏi Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành.
	2.  Cấp, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho nhập khẩu và bán buôn dầu mỡ bôi trơn, dịch vụ logistics, cho thuê hàng hóa, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, thương mại điện tử, đấu thầu hàng hóa dịch vụ: hỏi Bộ Công Thương.
	3.  Cấp, điều chỉnh mọi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: hỏi Bộ Công Thương.
	Căn cứ: Điều 8.3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Ba trường hợp xin ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
	1.  Nhà đầu tư đến từ nước, vùng lãnh thổ không tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (kể cả khi kinh doanh dịch vụ hoặc hàng hóa chưa được cam kết mở cửa).
	2.  Nhà đầu tư nước ngoài chi phối doanh nghiệp là chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội thương mại điện tử, nền tảng thương mại tích hợp thuộc nhóm nền tảng số lớn.
	3.  Chuỗi bán lẻ quy mô lớn: từ 100 cơ sở dưới 500 m², 50 cơ sở từ 500 m² đến dưới 3.000 m², hoặc 30 cơ sở từ 3.000 m² trở lên.
	Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thông thường không còn phải xin ý kiến bộ nào.
	Căn cứ: Điều 8.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP (dẫn chiếu Điều 9.2, 9.3.b và 9.4.b)


	4. Giấy tờ trong hồ sơ: chỉ phải nộp khi cơ quan không tra cứu được
	TRƯỚC ĐÂY

	Nộp đủ giấy tờ mọi trường hợp
	•  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
	•  Bản giải trình điều kiện cấp phép, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính
	•  Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn
	•  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Căn cứ: Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Chỉ nộp khi không tra cứu được
	7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ phải nộp các tài liệu quy định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này trong trường hợp Cơ quan cấp Giấy phép không đủ điều kiện tiếp cận và khai thác được các tài liệu, dữ liệu có liên quan tại các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
	Khoản 3, 4, 5 và 6 là tài liệu thuế, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	Quy định tương tự khi điều chỉnh, cấp lại Giấy phép kinh doanh và với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
	Căn cứ: Điều 11.7 Nghị định 342/2026/NĐ-CP (tương tự Điều 14.4, Điều 17.3, Điều 25.6 và Điều 34.3)


	5. Bỏ điều kiện kế hoạch tài chính khi xin Giấy phép kinh doanh
	TRƯỚC ĐÂY

	Phải chứng minh năng lực tài chính
	b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
	Hồ sơ phải kèm tài liệu về tài chính: cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính; hoặc tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
	TỪ 18/10/2026


	Không còn yêu cầu về tài chính
	a) Điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ đó là thành viên;
	b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
	b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam từ 01 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ.
	Lưu ý: Hồ sơ vẫn phải có bản giải trình kế hoạch kinh doanh 05 năm theo Điều 11.2.b, chỉ phần kế hoạch tài chính và tài liệu về tài chính được bỏ.


	6. Phải duy trì điều kiện tiếp cận thị trường suốt quá trình hoạt động
	TRƯỚC ĐÂY

	Chỉ xét tại thời điểm cấp phép
	a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
	Nghị định không đặt nghĩa vụ duy trì điều kiện này sau khi đã được cấp Giấy phép kinh doanh.
	TỪ 18/10/2026


	Duy trì trong suốt quá trình hoạt động
	a) Điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ đó là thành viên và được nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn áp dụng theo quy định pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị định này tại Việt Nam;
	Lưu ý: Không duy trì được điều kiện thì bị buộc tạm ngừng hoạt động theo Điều 40.1.c; quá 12 tháng không khắc phục thì bị chấm dứt hoạt động theo Điều 41.1.d.


	7. Thời hạn Giấy phép kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay vì 05 năm như trước đây
	TRƯỚC ĐÂY

	05 năm hoặc không có quy định
	a) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này là 05 năm;
	b) Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép kinh doanh đã được cấp.
	Nhóm nhà đầu tư đến từ nước đã có cam kết mở cửa thị trường (khoản 1 Điều 9): không có quy định về thời hạn.
	TỪ 18/10/2026


	Theo giấy đăng ký doanh nghiệp
	a) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này tương ứng với thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có), theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;
	b) Thời hạn kinh doanh đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 9 Nghị định này là 05 năm;
	c) Thời hạn kinh doanh cấp lại bằng thời hạn còn lại của thời hạn kinh doanh đã được cấp.
	Lưu ý: Nhóm nhà đầu tư từ nước chưa có cam kết, hoặc kinh doanh ngành nghề, hàng hóa chưa được cam kết mở cửa, vẫn giữ thời hạn 05 năm.


	8. Nội dung Giấy phép kinh doanh ghi thêm quốc tịch chủ sở hữu và hàng hóa kinh doanh
	TRƯỚC ĐÂY

	05 nhóm nội dung
	a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật
	b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập
	c) Hàng hóa phân phối
	d) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	đ) Các nội dung khác
	Căn cứ: Điều 11.1 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	06 nhóm nội dung
	a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật
	b) Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập và nơi đăng ký thành lập, quốc tịch
	c) Hoạt động mua bán hàng hóa
	d) Hàng hóa phân phối kinh doanh
	đ) Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	e) Các nội dung khác do Cơ quan cấp Giấy phép quy định tại Giấy phép kinh doanh (nếu có)
	Căn cứ: Điều 10.1 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	9. Hoạt động đại lý mua bán hàng hóa được xếp vào quyền phân phối thay vì trung gian thương mại
	TRƯỚC ĐÂY

	Nằm trong trung gian thương mại
	h) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại (không loại trừ hoạt động đại lý).
	4. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại.
	6. Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
	TỪ 18/10/2026


	Chuyển hẳn sang quyền phân phối
	đ) Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, không bao gồm hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ hàng hóa;
	6. Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực phân phối.
	8. Bán buôn […] có bao gồm đại lý bán buôn nhưng không bao gồm hoạt động bán lẻ. 9. Bán lẻ […] có bao gồm đại lý bán lẻ.
	Lưu ý: Doanh nghiệp làm đại lý bán buôn, bán lẻ hàng hóa nay xin phép theo quyền phân phối chứ không theo nhóm dịch vụ trung gian thương mại.


	10. Tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế giảm từ 05 xuống 04 nhóm
	TRƯỚC ĐÂY

	Căn cứ 05 nhóm tiêu chí
	a)  Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động
	b)  Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý
	c)  Tác động tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực
	d)  Ảnh hưởng tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy
	đ)  Khả năng đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội: tạo việc làm cho lao động trong nước; phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ; cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư; đóng góp cho ngân sách nhà nước
	Căn cứ: Điều 23.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Còn 04 nhóm tiêu chí
	a)  Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng Cơ sở dưới 5.000 m²: xét khu vực thị trường ở cấp xã, phường. Cơ sở từ 5.000 m² trở lên: xét ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	b)  Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý
	b)  Tác động tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống; nhu cầu của khu vực và khả năng đáp ứng của cơ sở bán lẻ dự kiến lập mới
	d)  Ảnh hưởng tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy
	c)  Khả năng đóng góp: tạo việc làm cho lao động trong nước; phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ; cải thiện điều kiện sống của dân cư; đóng góp cho ngân sách nhà nước
	d)  An ninh, trật tự, an toàn xã hội của khu vực; an ninh biên giới, hải đảo, khu quân sự
	Căn cứ: Điều 22.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	11. Báo cáo hai kỳ mỗi năm thay cho một kỳ
	TRƯỚC ĐÂY

	Một kỳ, trước ngày 31/01
	Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.
	Nghị định không quy định thời gian chốt số liệu.
	TỪ 18/10/2026


	Hai kỳ, trước 15/01 và 15/7
	Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 7, báo cáo tình hình thực hiện của kỳ báo cáo năm và kỳ báo cáo 06 tháng đầu năm.
	Chốt số liệu: kỳ năm từ 01/01 đến hết 31/12; kỳ 06 tháng từ 01/01 đến hết 30/6.
	Được nộp trên môi trường điện tử của Cơ sở dữ liệu nếu đủ điều kiện áp dụng.
	Lưu ý: Không báo cáo định kỳ trong 24 tháng liên tiếp là căn cứ thu hồi Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.


	12. Thêm căn cứ thu hồi giấy phép: bị xử phạt ba lần trong 12 tháng
	TRƯỚC ĐÂY

	06 căn cứ thu hồi
	a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi; b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị thu hồi; c) Hồ sơ kê khai giả mạo;
	d) Ngừng hoạt động quá 12 tháng mà không báo cáo; đ) Không báo cáo định kỳ trong 24 tháng liên tiếp; e) Không gửi báo cáo, giải trình sau 03 tháng kể từ ngày hết hạn theo yêu cầu.
	Căn cứ: Điều 43.1 và 43.2 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
	TỪ 18/10/2026


	Thêm căn cứ mới
	e) Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn theo yêu cầu, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
	g) Bị xử phạt vi phạm hành chính đến 03 lần liên tiếp trong thời gian 12 tháng do vi phạm nội dung hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định trong Giấy phép kinh doanh.
	Với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: bị xử phạt đến 03 lần trong 12 tháng do vi phạm nội dung ghi trong giấy phép (điểm h khoản 2 Điều 42).
	Căn cứ: Điều 42.1 và 42.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP
	ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/10/2026


	Quy định chuyển tiếp và mốc thời gian
	Giấy phép đã cấp trước 18/10/2026
	Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh đã được cấp phép, không phải xin cấp lại.
	Điều 44.1 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	Khi có đề nghị điều chỉnh
	Làm thủ tục theo Điều 14 và 15 (Giấy phép kinh doanh) hoặc Điều 29 và 30 (Giấy phép lập cơ sở bán lẻ) của Nghị định 342/2026. Cơ quan cấp phép ghi nhận lại nội dung đã được cấp và ghi nội dung mới được chấp thuận.
	Điều 44.2 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	Đổi địa chỉ do sắp xếp đơn vị hành chính
	Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở bán lẻ theo quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động theo giấy phép đã cấp mà không phải làm thủ tục điều chỉnh.
	Điều 44.3 Nghị định 342/2026/NĐ-CP


	Hồ sơ đã nộp trước 18/10/2026
	Giải quyết theo Nghị định 09/2018 và Điều 36 Nghị định 146/2025. Hồ sơ chưa hợp lệ thì phải giải trình bổ sung trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày có văn bản yêu cầu; quá thời hạn này thì áp dụng Nghị định 342/2026.
	Điều 44.5 Nghị định 342/2026/NĐ-CP



	Liên Hệ Với Chúng Tôi
	Đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý của DEDICA luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu.
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website
	Hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc để lại lời nhắn để được tư vấn.


